
Thứ Tiết 12A1 12D 12D1 12D2 12D3 12D4 12D5 12D6 12D7

1 SU-NTH.Giang HOA-NQ.Hưng NN-NTT.Hưng NN-TT.Huyền GDCD-NT.Na TOAN-VTT.Hằng VAN-ĐP.Lan SU-TT.Phúc TOAN-TN.Trang DIA-CT.Phương GDCD-LT.Yến

2 SU-NTH.Giang HOA-NQ.Hưng NN-NTT.Hưng NN-TT.Huyền GDCD-NT.Na TOAN-VTT.Hằng VAN-ĐP.Lan SU-TT.Phúc TOAN-TN.Trang DIA-CT.Phương GDCD-LT.Yến

3 DIA-BT.Điệp SINH-LD.Hiếu TOAN-NT.Biên VAN-ĐP.Lan SU-NTH.Giang NN-PT.Trà NN-TT.Huyền GDCD-LT.Yến NN-NTT.Hưng SU-TT.Phúc

4 DIA-BT.Điệp SINH-LD.Hiếu TOAN-NT.Biên VAN-ĐP.Lan SU-NTH.Giang NN-PT.Trà NN-TT.Huyền GDCD-LT.Yến NN-NTT.Hưng SU-TT.Phúc
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1 NN-LT.Sen GDCD-NT.Na SU-NT.Yến NN-HT.Duyên NN-PT.Trà TOAN-TN.Trang TOAN-VTT.Hằng VAN-ĐP.Lan VAN-NTT.Thuý VAN-NTH.Nhung

2 NN-LT.Sen GDCD-NT.Na SU-NT.Yến NN-HT.Duyên NN-PT.Trà TOAN-TN.Trang TOAN-VTT.Hằng VAN-ĐP.Lan VAN-NTT.Thuý VAN-NTH.Nhung

3 TOAN-VTT.Hằng SU-NTH.Giang GDCD-LT.Yến VAN-NTH.Nhung VAN-NTT.Thuý VAN-ĐP.Lan NN-LT.Sen TOAN-TN.Trang NN-PT.Trà NN-HT.Duyên

4 TOAN-VTT.Hằng SU-NTH.Giang GDCD-LT.Yến VAN-NTH.Nhung VAN-NTT.Thuý VAN-ĐP.Lan NN-LT.Sen TOAN-TN.Trang NN-PT.Trà NN-HT.Duyên
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1 GDCD-NT.Na SINH-LD.Hiếu DIA-BT.Điệp VAN-ĐP.Lan TOAN-NT.Biên TOAN-VTT.Hằng NN-TT.Huyền VAN-NTH.Nhung SU-NT.Yến VAN-NTT.Thuý TOAN-NX.Chung

2 GDCD-NT.Na SINH-LD.Hiếu DIA-BT.Điệp VAN-ĐP.Lan TOAN-NT.Biên TOAN-VTT.Hằng NN-TT.Huyền VAN-NTH.Nhung SU-NT.Yến VAN-NTT.Thuý TOAN-NX.Chung

3 SU-NTH.Giang HOA-NQ.Hưng TOAN-NT.Biên NN-HT.Duyên VAN-NTT.Thuý TOAN-TN.Trang TOAN-VTT.Hằng DIA-CT.Phương TOAN-NT.Nhã VAN-NTH.Nhung

4 SU-NTH.Giang HOA-NQ.Hưng TOAN-NT.Biên NN-HT.Duyên VAN-NTT.Thuý TOAN-TN.Trang TOAN-VTT.Hằng DIA-CT.Phương TOAN-NT.Nhã VAN-NTH.Nhung
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1 VAN-NTM.Anh TOAN-NT.Biên DIA-CT.Phương DIA-BT.Điệp SU-NT.Yến SU-TT.Phúc VAN-NTH.Nhung GDCD-LT.Yến NN-PT.Trà TOAN-NX.Chung

2 VAN-NTM.Anh TOAN-NT.Biên DIA-CT.Phương DIA-BT.Điệp SU-NT.Yến SU-TT.Phúc VAN-NTH.Nhung GDCD-LT.Yến NN-PT.Trà TOAN-NX.Chung

3 TOAN-VTT.Hằng VAN-NTM.Anh DIA-CT.Phương NN-LT.Sen TOAN-NT.Nhã NN-HT.Duyên

4 TOAN-VTT.Hằng VAN-NTM.Anh DIA-CT.Phương NN-LT.Sen TOAN-NT.Nhã NN-HT.Duyên
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1 NN-LT.Sen VAN-NTM.Anh TOAN-NT.Biên VAN-NTH.Nhung DIA-CT.Phương GDCD-NT.Na DIA-BT.Điệp NN-NTT.Hưng GDCD-LT.Yến DIA-NT.Lợi

2 NN-LT.Sen VAN-NTM.Anh TOAN-NT.Biên VAN-NTH.Nhung DIA-CT.Phương GDCD-NT.Na DIA-BT.Điệp NN-NTT.Hưng GDCD-LT.Yến DIA-NT.Lợi

3 VAN-NTM.Anh NN-NTT.Hưng NN-TT.Huyền TOAN-NT.Biên GDCD-NT.Na VAN-ĐP.Lan SU-NTH.Giang

4 VAN-NTM.Anh NN-NTT.Hưng NN-TT.Huyền TOAN-NT.Biên GDCD-NT.Na VAN-ĐP.Lan SU-NTH.Giang

5

1

2

3

4

5

1 LY-PTT.Phương LY-PTT.Phương

2 LY-PTT.Phương LY-PTT.Phương

3 LY-PTT.Phương LY-PTT.Phương

4 LY-PTT.Phương LY-PTT.Phương
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Ngày 21 tháng 5 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Nam

7 S

5

S

C

6

S

C

3

S

C

4

S

C

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 22/5/2023
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